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UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020

Ngành/Nghề: Thanh nhạc (hệ 3 năm) Đợt TS: 2020 - đợt 1

Trình độ: Trung cấp Hình thức: Chính quy

TT Ngành - đợt SBD Họ và tên
Giới
tính

Ngày sinh Nơi sinh KV ĐT
Điểm Thẩm

âm - Tiết
tấu

Điểm
Chuyên
ngành

Điểm
ưu tiên
ĐT

Điểm
ưu tiên

KV

Tổng
điểm

Trúng
tuyển

1 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_072 Đào Thị Quỳnh Trang Nữ 04/3/2003 Hà Tĩnh
KV2-

NT
8.00 8.00 1.00 25.00

2 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_065 Trần Thị Vân Anh Nữ 04/3/2005 Hà Tĩnh
KV2-

NT
9.25 9.00 1.00 28.25

3 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_067 Nguyễn Chí Đại Nam 21/3/2005 Nghệ An
KV2-

NT
5.00 4.25 1.00 14.50

4 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_073 Hoàng Minh Vũ Nam 17/12/2004 Nghệ An KV2 8.25 8.00 0.50 24.75

5 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_066 Lê Minh Chiến Nam 01/6/2003 Hà Tĩnh
KV2-

NT
7.00 7.00 1.00 22.00

6 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_071 Cao Trọng Thuận Nam 21/10/2005 Nghệ An KV1 7.25 7.00 1.50 22.75

7 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_064 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 20/9/2003 Nghệ An KV1 7.00 8.00 1.50 24.50

8 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_068 Lưu Viết Hoàng Nam 05/9/2003 Nghệ An
KV2-

NT
7.25 8.00 1.00 24.25

9 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_183 Nguyễn Thị Hoa Nữ 03/7/1980 Nghệ An KV2 6.00 6.00 0.50 18.50

10 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_069 Nguyễn Lê Na Nữ 10/7/2004 Nghệ An KV2 8.00 7.00 0.50 22.50

11 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_063 Kiều Trần Nhật Anh Nữ 28/7/2000 Hà Tĩnh KV2 8.00 8.00 0.50 24.50

12 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_184 Lê Thị Phương Linh Nữ 24/02/2005 Nghệ An
KV2-

NT
7.50 8.00 1.00 24.50

13 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_182 Nguyễn Viết Anh Nam 16/7/2000 Nghệ An
KV2-

NT
7.00 9.00 1.00 26.00

14 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_185 Trần Bảo Ngọc Nữ 23/11/2005 TP.HCM
KV2-

NT
7.00 7.00 1.00 22.00

15 Thanh nhạc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1 TTN2020/1_186 Nguyễn Thị Hạ Thương Nữ 09/12/2005 Nghệ An KV2 3.50 4.00 0.50 12.00

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
Ghi chú: Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành.
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